
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

Stt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chức vụ, chức danh Trình độ Chuyên môn Đơn vị công tác Ghi chú

1
Nguyễn Thị Lan Anh 05/10/1979 Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Văn

Trường THCS Bình Khê

2
Trịnh Quang Hưng 27/04/1987 Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Văn

Trường THCS Bình Khê

3
Nguyễn Thị Huyền 14/03/1977 Tổ phó CM Đại học Sư phạm Văn

Trường THCS Bình Khê

4
Dương Thị Phượng 04/09/1977 Tổ trưởng CM Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Trường THCS Bình Khê

5
Cao Ngọc Hoa 15/11/1976 Giáo viên Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Trường THCS Bình Khê

6
Lê Thị Thu Khuyên 10/05/1973 CTCĐ Cao đăng Sinh- Hóa- Địa

Trường THCS Bình Khê

7
Bùi Thị Thu Tâm 28/09/1973 Giáo viên Đại học Sư phạm  GDCD

Trường THCS Bình Khê

8
Bùi Thị Thu Hương 08/09/1981 TPT Đội Cao đẳng Sinh- thể dục

Trường THCS Bình Khê

9
Phạm Thị Thuý Phượng 06/05/1979

Giáo viên Đại học Sư phạm Tiếng Anh Trường THCS Bình Khê

10
Phạm Thị Huệ 01/11/1984

Giáo viên
Đại học Ngữ văn

Trường THCS Bình Khê

11
Phan Thị Thanh Phượng 09/04/1983 Giáo viên Đại học Sư phạm Sinh

Trường THCS Bình Khê

12
Đặng Thị Thái Hương 08/11/1986 Tổ trưởng CM Đại học Sư phạm Toán

Trường THCS Bình Khê

13
Đinh Thị Thúy 28/02/1988 Tổ phó CM Đại học Sư phạm Hóa

Trường THCS Bình Khê

14
Nguyễn Thị Tâm 20/07/1989 Giáo viên Đại học Sư phạm kĩ thuật

Trường THCS Bình Khê

15
Nguyễn Thị Thảo 26/08/1989 Giáo viên Đại học Sư phạm Toán

Trường THCS Bình Khê

16
Lê Thị Nguyên 19/12/1989 Giáo viên Đại học Sư phạm Toán

Trường THCS Bình Khê

17
Bùi Thị Thanh Xuân 04/10/1978 Giáo viên Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Trường THCS Bình Khê

18
Hoàng Thị Hương 15/11/1988 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Văn

Trường THCS Bình Khê

19
Nguyễn T. Trang Nhung 25/01/1988 Giáo viên Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Trường THCS Bình Khê

20
Tạ Minh Sơn 07/11/1990 Giáo viên Đại học Sư phạm toán

Trường THCS Bình Khê
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21
Nguyễn Thanh Huyền 24/09/1990 Giáo viên Đại học Sư phạm Sinh

Trường THCS Bình Khê

22
Nguyễn Thị Hồng Diệu 08/10/1990 Giáo viên Đại học Cử nhân Toán - tin

Trường THCS Bình Khê

23
Vũ Thu Huyền 04/01/1990 Giáo viên Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Trường THCS Bình Khê

24
Trịnh Thị Hạnh 13/08/1989 Giáo viên Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Trường THCS Bình Khê

25
Nguyễn Thị Lam 06/03/1981 Hành chính -TTVP Cao đẳng Kế toán

Trường THCS Bình Khê

26
Phạm Văn Nghĩa 26/09/1974 Kế toán Đại học Kế toán

Trường THCS Bình Khê

27
Nguyễn Thị Thủy 10/20/1977 TB- TV Đại học Thiết bị - thư viện

Trường THCS Bình Khê

Bình Khê, ngày 14 tháng 09 năm 2020

     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan Anh


